Phụ lục 2
QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI SLOT
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-CHK ngày        tháng 8 năm 2016 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)
 A. QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI
I. Thời hạn thông báo Slot kế thừa (SHL Deadline)

Cơ quan thường trực của Hội đồng thông báo Slot kế thừa tới hãng hàng không
1. Phương thức xác định Slot kế thừa đối với các chuyến bay quốc tế và nội địa nêu tại Điều 5 của Quy chế này.

2. Thời hạn thông báo: trong tháng Tư  đối với lịch bay mùa Đông, tháng Chín đối với lịch bay mùa Hè, thời gian cụ thể theo lịch điều phối Slot được IATA cập nhật, công bố tại WSG.
3. Nội dung thông báo:

- Đối với các chuyến bay quốc tế: theo mẫu điện văn SHL của IATA.

- Đối với các chuyến bay nội địa: theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế Slot.
II. Thời hạn chấp thuận Slot kế thừa (Agreed Historics Deadline)

Hãng hàng không chấp thuận hoặc đề nghị khác về Slot kế thừa

1. Thời hạn: tháng Năm đối với mùa Đông, tháng Mười đối với mùa Hè, ngày cụ thể theo lịch điều phối Slot được IATA cập nhật, công bố tại WSG. 

2. Sau thời hạn trên, nếu hãng hàng không không có ý kiến sẽ được coi là chấp thuận Slot kế thừa.

III. Công bố giới hạn khai thác cảng hàng không được điều phối (Confirmation of final coordination parameters and details of available capacity)

Cơ quan thường trực của Hội đồng công bố cập nhật giới hạn khai thác cảng hàng không được điều phối
1. Thời hạn: tháng Năm đối với mùa Đông, tháng Mười đối với mùa Hè, ngày cụ thể theo lịch điều phối Slot được IATA cập nhật, công bố tại WSG. 

2. Nội dung công bố: giới hạn khai thác cảng hàng không được điều phối theo Điều 3 của Quy chế này.

3. Phương thức công bố: trên trang thông tin điện tử của Cục hàng không Việt Nam (www.caa.gov.vn).
IV. Thời hạn gửi đề nghị Slot sơ bộ (Initial Submission Deadline)

1. Các chuyến bay quốc tế

Hãng hàng không chỉ gửi đề nghị Slot sơ bộ (lần một) đối với chuỗi Slot các chuyến bay quốc tế

1.1. Thời hạn: tháng Năm đối với mùa Đông, tháng Mười đối với mùa Hè, ngày cụ thể theo lịch điều phối Slot được IATA cập nhật, công bố tại WSG. 

1.2. Hãng hàng không gửi sau thời hạn, sẽ không được giữ Slot kế thừa. 

1.3. Nội dung: theo mẫu điện văn SCR của IATA.

2. Các chuyến bay nội địa

Hãng hàng không Việt Nam chỉ gửi đề nghị Slot sơ bộ (lần một) đối với chuỗi Slot các chuyến bay nội địa

2.1. Thời hạn: tháng Năm đối với mùa Đông, tháng Mười đối với mùa Hè, ngày cụ thể theo lịch điều phối Slot được IATA cập nhật, công bố tại WSG. 

2.2. Hãng hàng không Việt Nam gửi sau thời hạn, sẽ không được giữ Slot kế thừa.
2.3. Nội dung: theo mẫu điện văn SCR của IATA.

- Sử dụng code F cho các chuyến bay hãng hàng không xác định là Slot kế thừa, đảm bảo không vượt quá số lượng Slot kế thừa trong từng khung giờ đã được phân bổ.
- Sử dụng code V đối với các hãng hàng không mới, đã sử dụng Slot đề nghị vào mùa liền kề trước đó (New entrant with year round status).
- Sử dụng code Y đối với các Slot đã sử dụng vào mùa liền kề trước đó  (Year round status).

- Sử dụng code B đối với hãng hàng không mới (New entrant).

- Sử dụng code N đối với các đề nghị Slot mới.

V. Thời hạn phân bổ Slot sơ bộ (SAL Deadline)

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng xử lý đề nghị Slot sơ bộ

1.1. Nhập thông tin từ điện văn SCR của các hãng hàng không vào hệ thống xử lý dữ liệu.

1.2. Xây dựng dữ liệu: các hãng đã gửi Slot sơ bộ; số lượng Slot kế thừa; số lượng Slot còn lại theo khung giờ của từng ngày trong mùa lịch bay.
1.3. Chấp thuận Slot code F cho các chuyến bay quốc tế có Slot kế thừa.

1.4. Xử lý Slot code F cho các chuyến bay nội địa theo trình tự sau:

- Cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá các Slot code F, nếu tồn tại một khung giờ vượt quá số lượng Slot được phân bổ, hãng hàng không gửi lại điện văn SCR cho đến khi số lượng Slot code F nhỏ hơn hoặc bằng bảng số liệu Slot kế thừa nêu tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này. Thời hạn xem xét cho mỗi lần gửi lại điện văn là 03 ngày làm việc.

- Chấp thuận Slot code F cho các chuyến bay nội địa thỏa mãn điều kiện: số lượng Slot code F nhỏ hơn hoặc bằng bảng số liệu Slot kế thừa nêu tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

1.5. Xây dựng các bảng số lượng Slot kế thừa đã phân bổ.

1.6. Tiếp tục xử lý các Slot theo thứ tự ưu tiên: code C/L, C/R, V, Y, B, N trong mỗi code tiếp tục áp dụng tiêu chí ưu tiên nêu tại Điều 5 của Quy chế này.

1.7. Sau khi xử lý mỗi code Slot, xây dựng các bảng dữ liệu tương ứng.
1.8. Báo cáo Hội đồng và công bố thông tin lên trang thông tin điện tử của Cục hàng không Việt Nam (theo Mẫu COORDINATOR 01-05).
2. Cơ quan thường trực của Hội đồng gửi các hãng hàng không kết quả điều phối Slot sơ bộ (lần đầu)
2.1. Thời hạn: tháng Sáu đối với mùa Đông, tháng Mười đối với mùa Hè, thời gian cụ thể theo lịch điều phối Slot được IATA cập nhật, công bố tại WSG. 

2.2. Nội dung: điện văn SAL theo quy định của IATA.

2.3. Báo cáo Hội đồng Slot và công bố kết quả điều phối lên trang thông tin điện tử của Cục hàng không Việt Nam (theo Mẫu COORDINATOR 06).
VI. Hội nghị Slot (IATA Slot Conference)

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tham dự Hội nghị Slot để tiếp tục quy trình điều phối theo quy định của IATA.

2. Khuyến khích các hãng hàng không Việt Nam tham dự Hội nghị Slot. 

3. Thời gian và địa điểm: theo lịch được IATA cập nhật, công bố tại trang thông tin điện tử:

http://www.iata.org/policy/infrastructure/slots/Pages/conference.aspx.

VII. Phân bổ các chuỗi Slot sau ngày phân bổ Slot sơ bộ (lần đầu) (After SAL Deadline)

1. Phân bổ cho chuỗi Slot các chuyến bay quốc tế đề nghị sau thời điểm gửi đề nghị Slot sơ bộ
1.1. Cơ quan thường trực của Hội đồng phân bổ theo nguyên tắc: đề nghị trước được xem xét trước.
1.2. Quy trình phân bổ này tạm dừng vào thời điểm kết thúc Hội nghị Slot.
2. Phân bổ Slot lần 2 cho các chuỗi Slot chuyến bay nội địa
2.1. Cơ quan thường trực của Hội đồng phân bổ Slot theo nguyên tắc: sử dụng thứ tự ưu tiên nêu tại khoản 3 Điều 5 Quy chế này.

2.2. Hãng hàng không gửi đề nghị chuỗi Slot nội địa lần 2: sau thời gian kết thúc Hội nghị 30 ngày.

2.3. Báo cáo Hội đồng và công bố thông tin lên trang thông tin điện tử của Cục hàng không Việt Nam (theo Mẫu COORDINATOR 07-08).
3. Phân bổ các chuỗi Slot chưa được xác nhận
3.1. Cơ quan thường trực của Hội đồng phân bổ theo nguyên tắc: đề nghị trước được xem xét trước.

3.2. Thời hạn: sau Ngày trả lại Slot (Slot Return Dateline). 
VIII. Thời hạn trả lại Slot đã được phân bổ nhưng không sử dụng (Slot Return Deadline)

1. Hãng hàng không có nghĩa vụ gửi điện văn SCR trả lại Slot đã được phân bổ nhưng không sử dụng.

2. Thời hạn: tháng Tám đối với lịch bay mùa Đông, tháng Một đối với lịch bay mùa Hè, thời gian cụ thể được IATA công bố cập nhật tại WSG. 
3. Hãng hàng không trả lại Slot sau thời hạn hoặc không trả Slot sẽ mất quyền ưu tiên khi xem xét giải quyết Slot cho mùa sau tương ứng. 

IX. Phân bổ các Slot không phải là chuỗi Slot
1. Cơ quan thường trực của Hội đồng phân bổ sau ngày 31 tháng 01 cho mùa Hè, 31 tháng 8 cho mùa Đông theo nguyên tắc: đề nghị trước được xem xét trước.
2. Cơ quan thường trực của Hội đồng không xem xét các Slot không phải là chuỗi gửi trước ngày 31 tháng 01 cho mùa Hè, 31 tháng 8 cho mùa Đông.

X. Ngày cơ sở tính Slot kế thừa (Historics Baseline Date)

Cơ quan thường trực của Hội đồng xây dựng bảng dữ liệu chuỗi Slot được xác nhận.
1. Chuyến bay quốc tế:  Ngày cơ sở tính Slot kết thừa là ngày 31 tháng 01 (cho mùa Hè), 31 tháng 8 (cho mùa Đông). 
2. Chuyến bay nội địa: Ngày cơ sở tính Slot kế thừa là ngày bắt đầu lịch bay mùa Hè hoặc mùa Đông.
3. Báo cáo Hội đồng và công bố thông tin lên trang thông tin điện tử của Cục hàng không Việt Nam (theo Mẫu COORDINATOR 09).
B. HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỆN VĂN ĐỀ NGHỊ/XÁC NHẬN SLOT

Thành phần cơ bản của điện văn
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Chú thích:

1. Tên điện văn (Slot Clearance Request).

2. Dòng tham chiếu điện văn.

3. Mùa lịch bay của IATA (S: mùa hè, W: mùa đông và hai ký tự cuối cùng của năm).

4. Ngày tháng gửi điện văn (viết tắt 5 ký tự).

5. Code 3 chữ cảng hàng không đề nghị xác nhận giờ hạ cất cánh. 

6. Code đề nghị của hãng hàng không hoặc và code của người điều phối.

7. Số hiệu chuyến bay hạ cánh tại cảng hàng không được điều phối.

8. Số hiệu chuyến bay cất cánh tại cảng hàng không được điều phối.

9. Ngày bắt đầu có hiệu lực .

10. Ngày hết hiệu lực.

11. Ngày khai thác trong tuần, ngày không khai thác ký hiệu bằng số 0.

12. Tổng số ghế/tấn hàng hóa cung ứng.

13. Loại tàu bay khai thác.

14. Code 3 chữ của cảng hàng không xuất phát, cảng hàng không gần nhất trước cảng hàng không được điều phối.

15. Thời gian hạ cánh dự kiến.

16. Thời gian cất cánh dự kiến.

17. Code 3 chữ của cảng hàng không gần nhất tiếp theo cảng hàng không được điều phối và cảng hàng không đến.

18. Loại hình chuyến bay.
19. SI: Thông tin bổ sung 

20. GI: Thông tin chung
Một số code đề nghị hãng hàng không thường dùng  

A: Chấp thuận đề nghị của Cơ quan thường trực của Hội đồng.

C: Slot hiện tại hãng hàng không muốn được thay đổi.

L: Đề nghị thay đổi Slot cũ thành Slot mới (nhưng không chấp nhận đề nghị khác do người điều phối đưa ra), dòng có code L phải đứng liền kề ngay sau dòng code C.

R: Đề nghị thay đổi Slot cũ thành Slot mới (có thể chấp nhận giờ khác do Cơ quan thường trực của Hội đồng đưa ra), dòng có code R phải đứng liền kề ngay sau dòng code C).

D: Đề nghị hủy Slot đã có.

F: Slot kế thừa.

N: Slot mới.

P: Chấp thuận đề nghị của Cơ quan thường trực của Hội đồng nhưng cần thêm thời gian.

Y: Slot mới (tiếp tục Slot của mùa liền kề trước đó).

Z: Từ chối đề nghị của Cơ quan thường trực của Hội đồng và quay trở lại giờ hãng hàng không đề nghị ban đầu.

Một số code Cơ quan thường trực của Hội đồng thường dùng
H: Giữ lại Slot cho hãng hàng không.

P: Đang trong thời gian chờ giải quyết.

K: Xác nhận Slot đề nghị của hãng hàng không.

O: Đề nghị Slot khác cho hãng hàng không.

U: Từ chối Slot đề nghị của hãng hàng không.

X: Hủy Slot của hãng hàng không.
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